
UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

 

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA GIỮA KÌ I CÁC MÔN HỌC 

NĂM HỌC 2021- 2022 

Tuần Môn Thời 

gian 

6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 8A1 8A2 9A1 

 

8 

GDCD 

6,7,8,9 

Thứ 3 

(Tiết 

3-

26/10) 

Đ/c 

Tuyền 

Đ/c Bình Đ/c Luyến Đ/c 

H.Anh 

Đ/c Thu 

Thủy 

Đ/c M. 

Phương 

Đ/c Ph. 

Trang 

Đ/c 

K.Huyền 

Đ/c Thu 

Trang 

Ngữ 

văn 6 

Thứ 5- 

Tiết 

3,4- 

28/10 

Đ/c Trần 

Huyền + 

Đ/cTuyền 

Đ/c Linh+ 

Đ/c Thanh 

Thủy 

Đ/c Thu 

Thủy+ Đ/c 

Dung 

Đ/c 

Bình+ 

Đ/c 

T.Sơn 

     

 

 

9 

Địa lí 

8,9 

Thứ 2- 

Tiết 2- 

01/11 

      Đ/c Thanh 

Thủy 

Đ/c Vân Đ/c 

Hương 

(Địa) 

Công 

nghệ 

6,7,8 

Thứ 3-

Tiết 2- 

02/11 

Đ/c 

K.Huyền 

Đ/c Trần 

Huyền 

Đ/c Chiên Đ/c 

Luyến 

Đ/c Tuyền Đ/c H.Anh Đ/c Thu 

Trang 

Đ/c Thu 

Thủy 

 

Tin học  

Thứ 4-

Tiết 2- 

03/11 

    Đ/c Linh Đ/c Vân    

Vật lý 

8 

      Đ/c Quý Đ/c Hiển  

Lịch sử 

9 

        Đ/c 

Hương 

(Địa) 

KHTN 

6 

Thứ 4-

Tiết 

2,3 - 

03/11 

Đ/c Trần 

Huyền 

Đ/c Luyến Đ/c Dung Đ/c 

Chiên 

     



Toán 

6,7,8,9 

Thứ 5-

Tiết 

3,4- 

04/11 

Đ/c Trần 

Huyền + 

Đ/cTuyền 

Đ/c Linh+ 

Đ/c Thanh 

Thủy 

Đ/c Thu 

Thủy+ Đ/c 

Dung 

Đ/c 

Bình+ 

Đ/c 

T.Sơn 

Đ/c Hiển+ 

Đ/c 

Ph.Trang 

Đ/c 

H.Anh+ 

Đ/c 

M.Phương 

Đ/c 

Liên+Đ/c 

Chiên 

Đ/c 

Quý+Đ/c 

Luyến  

Đ/c Thu 

Trang 

Anh 

7,8,9 

Thứ 6- 

Tiết 3-

05/11 

    Đ/c Hiển Đ/c Luyến Đ/c Thu 

Trang 

Đ/c Thu 

Thủy 

Đ/c Quý 

 

10 

Ngữ 

văn 

7,8,9 

Thứ 2-

Tiết 

3,4-

08/11 

    Đ/c Luyến 

+ Đ/c Vân 

Đ/c Bình+ 

Đ/c Chiên 

Đ/c 

T.Sơn+ 

Đ/c Tr. 

Huyền 

Đ/c Quý+ 

Đ/c Dung 

Đ/c Thanh 

Thủy + 

Đ/c Hà 

Lịch 

sử- Địa 

lý 6 

Thứ 2-

Tiết 

3+15
’
-

08/11 

Đ/c Thu 

Trang 

Đ/c 

K.Huyền 

Đ/c An Đ/c 

Hương 

(Địa) 

     

Anh 6 Thứ 3- 

Tiết 

3+15
’
-

8/11 

Đ/c 

Tuyền 

Đ/c An Đ/c Luyến Đ/c 

H.Anh 

     

Sinh 

học 

7,8,9 

Thứ 3- 

Tiết 3- 

9/11 

    Đ/c Thu 

Thủy 

Đ/c 

M.Phương 

Đ/c Ph. 

Trang 

Đ/c 

K.Huyền 

Đ/c Thu 

Trang 

Lịch sử 

7,8 

Thứ 4- 

Tiết 2- 

10/11 

    Đ/c Linh Đ/c 

Vân(Địa) 

Đ/c Hiển Đ/c 

Hương 

(Địa) 

 

Tin học 

6 

Đ/c 

Tr.Huyền 

Đ/c Luyến Đ/c Dung Đ/c 

Chiên 

     

Vật lý 

9 

        Đ/c Liên 

Địa lí 7 Thứ 5- 

Tiết 2- 

11/11 

    Đ/c Chiên Đ/c Hiển    

Hóa Thứ 5-       Đ/c Chiên Đ/c Hiển Đ/c Qúy 



học 8,9 Tiết 4-

11/11 

 

Vật lý 

7 

Thứ 6- 

Tiết 2- 

12/11 

    Đ/c Linh Đ/c H. 

Anh 

   

 Công 

nghệ 9 

        Đ/c Tuyền 

 

 TM. BGH 

Phó Hiệu Trưởng 

 

(Đã ký) 

 

 

Khúc Thị Thanh Hiền 

  

 

                                     


